
NGƯỜI SL DVT TTNCN VAT

45,222,222

I. NHÂN SỰ TRONG ĐOÀN 29,777,778

Tổ đạo diễn

1 Đạo diễn 1 1 Dự án 4,500,000 4,500,000 500,000 5,000,000

2 Đạo diễn hình ảnh 1 1 Dự án 2,800,000 2,800,000 311,111 3,111,111

3 Biên kịch 1 1 Dự án 1,500,000 1,500,000 166,667 1,666,667

Tổ sản xuất

1 Sản xuất 1 1 Dự án 3,500,000 3,500,000 388,889 3,888,889

Tổ trợ lý - thư ký

1 Trợ lý đạo diễn 1 1 Dự án 1,500,000 1,500,000 166,667 1,666,667

2 Thư ký trường quay 1 1 Dự án 1,000,000 1,000,000 111,111 1,111,111

3 Trợ lý sản xuất 1 1 Dự án 1,500,000 1,500,000 166,667 1,666,667

Tổ thiết kế 

1 Thiết kế bối cảnh 1 1 Dự án 1,000,000 1,000,000 111,111 1,111,111

Tổ quay phim- Âm thanh- Ánh sáng

1 Người quay phim 1 1 Dự án 2,000,000 2,000,000 222,222 2,222,222

2 Kỹ thuật âm thanh 1 1 Dự án 1,000,000 1,000,000 111,111 1,111,111

3 Kỹ thuật ánh sáng 1 1 Dự án 1,000,000 1,000,000 111,111 1,111,111

Tổ hóa trang - phục trang

1 Phục trang 1 1 Dự án 1,000,000 1,000,000 111,111 1,111,111

2 Make up 1 1 Dự án 2,000,000 2,000,000 222,222 2,222,222

Tổ hậu kỳ

1 Nhân viên dựng clip 1 1 Dự án 2,500,000 2,500,000 277,778 2,777,778

II. NHÂN SỰ NGOÀI ĐOÀN 2,777,778

1 Kế toán 1 1 Dự án 1,500,000 1,500,000 166,667 1,666,667

2 Hậu cần 1 1 Dự án 1,000,000 1,000,000 111,111 1,111,111

Diễn viên 11,400,000 911,111 12,666,667

1. DV CHÍNH

1 Mẹ Lan 1 1 Dự án 4,000,000 4,000,000 444,444 4,444,444

2 Bố Vịnh 1 1 Dự án 4,000,000 4,000,000 444,444 4,444,444

3 Bé Cún 1 1 Dự án 3,000,000 3,000,000 333,333 3,333,333
2.DV PHỤ

1 Người tình của Vịnh 1 1 Dự án 200,000 200,000 22,222 222,222

2 Người lái buôn 1 1 Dự án 200,000 200,000 22,222 222,222

8,900,000
1. CAMERA

1 Máy Sony A7SII, 2 thẻ nhớ 64GB, pin FW50, lồng sắt 1 gói 1,363,636 1,363,636 136,364 1,500,000

2 Baseplate, 2 thanh rod 15cm 1 gói 90,909 90,909 9,091 100,000

3 Chân máy JieYang 1 chiếc 272,727 272,727 27,273 300,000

4 Màn hình Feelworld F6, pin F970 1 chiếc 363,636 363,636 36,364 400,000

7 Samyang 24mm T1.5 VDSLR II Cine DS Lens 1 chiếc 363,636 363,636 36,364 400,000
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8 Samyang 35mm T1.5 VDSLR II Cine DS Lens 1 chiếc 363,636 363,636 36,364 400,000

7 Samyang 50mm T1.5 VDSLR II Cine DS Lens 1 chiếc 363,636 363,636 36,364 400,000

8 Samyang 85mm T1.5 VDSLR II Cine DS Lens 1 chiếc 363,636 363,636 36,364 400,000

9 Top handle Smallrig 1 chiếc 36,364 36,364 3,636 40,000

10 Follow Focus Fotga DP500 1 chiếc 363,636 363,636 36,364 400,000

2. ÁNH SÁNG

1 LED Fresnel Spot Light CE-1500WS 2 chiếc 545,455 1,090,909 109,091 1,200,000

2 Led Spotlight 2000W Pro LCD 1 chiếc 727,273 727,273 72,727 800,000

3 Softbox Godox 1 chiếc 181,818 181,818 18,182 200,000

4 Tản sáng 5 trong 1 1 bộ 54,545 54,545 5,455 60,000

5 Chân đèn C-Stand 1 gói 727,273 727,273 72,727 800,000

3. ÂM THANH

1 Mic Rode NTG2 + Boom Pole 1 bộ 454,545 454,545 45,455 500,000

2 Recorder H4N Pro, thẻ nhớ 32GB 1 chiếc 363,636 363,636 36,364 400,000

4. THIẾT BỊ

1 Slider Konova K5 80cm 1 chiếc 454,545 454,545 45,455 500,000

2 Cuộn dây điện 30m 1 chiếc 90,909 90,909 9,091 100,000

5. HẬU KÌ

1 Laptop Macbook Pro 1 chiếc 0 0 0 0 Có sẵn

2 Ổ cứng SSD Sandisk 500GB 1 chiếc 0 0 0 0 Có sẵn

9,935,200 đ

I.ĐẠO CỤ 3,730,000 373,000 4,103,000 Link Đạo cụ

II.PHỤC TRANG 5,302,000 530,200 5,832,200 Link Phục trang

8,590,909 0 9,450,000
1 Xe chở đoàn 29 chỗ 2 ngày 1,545,455 3,090,909 309,091 3,400,000

3 Ăn 20 2 ngày 100,000 4,000,000 400,000 4,400,000

4 Uống 20 2 ngày 30,000 1,200,000 120,000 1,320,000

5 In ấn 1 ngày 200,000 200,000 20,000 220,000

6 Bàn cúng 1 cái 100,000 100000 10,000 110,000

TOTAL 73,507,422 đ

E. KINH PHÍ KHÁC - HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT 220,000

1 Thẻ điện thoại 1 thẻ 100,000 10,000 110,000

2 Dụng cụ y tế 1 hộp 100,000 10,000 110,000

G. CHI PHÍ PHÁT SINH 2,211,823 đ

H. CHI PHÍ QUẢN LÝ 3,686,371 đ

I. LỢI NHUẬN 11,943,842 đ

Total 91,569,458 đ

C. ĐẠO CỤ - PHỤC TRANG - HÓA TRANG

D. HẬU CẦN



Đạo cụ Ghi chú số lượng ĐVT Có sẵn Thuê Mua Người phụ trách Giá tiền Đã chi

Vịnh làm ruộng

Liềm Đạo cụ diễn xuất 1 Cái

Lan bán vịt

Con vịt Đạo cụ diễn xuất 1 Con

Khay nhựa tròn vàng Đạo cụ set bối cảnh 3 Cái

Ống nước 20m Đạo cụ set bối cảnh 1 Cái

Cái cân Đạo cụ diễn xuất 1 Cái

Tiền lẻ Đạo cụ diễn xuất 50 Tờ

Lan, Vịnh tâm sự

Ấm nước Đạo cụ set bối cảnh 1 Cái

Ly nước Đạo cụ set bối cảnh 4 Cái

Bàn xếp tre Đạo cụ set bối cảnh 1 Cái

Ghế xếp tre Đạo cụ set bối cảnh 3 Cái

Trái bầu Đạo cụ set bối cảnh 1 Trái

Tiền lẻ Đạo cụ diễn xuất 50 Tờ

Vé số Đạo cụ diễn xuất 10 Tờ 100,000

Kèn lá Đạo cụ set bối cảnh 1 Cái

Vịnh chuẩn bị đi gặp người tình

iPhone 11 Pro Max (đen) Đạo cụ diễn xuất 1 Cái

Nước hoa Blue De Chanel Đạo cụ diễn xuất 1 Chai

Vịnh đi làm, Cún đi học, Lan đi shopping

Vali kéo cho trẻ em Đạo cụ diễn xuất 1 Cái

Túi giấy đồ hiệu Đạo cụ diễn xuất 6 Cái

Túi xách màu hồng Đạo cụ diễn xuất 1 Cái

Bộ ghế sofa xanh lá Đạo cụ set bối cảnh 1 Bộ

Gối tựa sofa Đạo cụ set bối cảnh 3 Cái

Tủ giày gỗ Đạo cụ set bối cảnh 1 Cái

Tượng trang trí Đạo cụ set bối cảnh 4 Cái

Câu đối Đạo cụ set bối cảnh 3 Cái

Lan đợi Vịnh về

iPhone XS bạc Đạo cụ diễn xuất 1 Cái

Dĩa vuông, to Đạo cụ set bối cảnh 2 Cái

Dĩa tròn, to Đạo cụ set bối cảnh 1 Cái

Dĩa hình chữ nhật Đạo cụ set bối cảnh 2 Cái

Tô Đạo cụ set bối cảnh 3 Cái

Chén nhỏ Đạo cụ set bối cảnh 4 Cái

Ly nước Đạo cụ set bối cảnh 3 Cái

Muỗng Đạo cụ set bối cảnh 3 Cái

Nĩa Đạo cụ set bối cảnh 3 Cái

Cơm gà Đạo cụ set bối cảnh 3 Phần 90,000

Thanh long Đạo cụ set bối cảnh 1 Trái 30,000

Khăn lót bàn ăn Đạo cụ set bối cảnh 3 Cái

Bàn gỗ mặt kính Đạo cụ set bối cảnh 1 Cái

Ghế gỗ Đạo cụ set bối cảnh 2 Cái

Kệ gỗ Đạo cụ set bối cảnh 1 Cái

Tranh trang trí Đạo cụ set bối cảnh 2 Cái

Tủ lạnh Đạo cụ set bối cảnh 1 Cái

Lò nướng âm tủ Đạo cụ set bối cảnh 1 Cái

Thớt gỗ tròn Đạo cụ set bối cảnh 1 Cái

Thớt nhựa Đạo cụ set bối cảnh 1 Cái

Thau nhựa vàng Đạo cụ set bối cảnh 1 Cái

Hộp đựng xà bông Đạo cụ set bối cảnh 1 Cái

Ly nhựa đỏ Đạo cụ set bối cảnh 1 Cái

Bàn chải cọ nồi Đạo cụ set bối cảnh 3 Cái

Bằng khen Đạo cụ set bối cảnh 1 Cái

Lịch treo tường Đạo cụ set bối cảnh 1 Cái

Tượng hình con lân Đạo cụ set bối cảnh 2 Cái

CHECKLIST ĐẠO CỤ



Lan, Vịnh cãi nhau

Xe Camry Đạo cụ set bối cảnh 1 Chiếc 2,500,000

Ví dài đen Đạo cụ diễn xuất 1 Cái

iPhone XS (đen) Đạo cụ diễn xuất 1 Cái

Bộ ghế sofa xanh lá Đạo cụ set bối cảnh 1 Bộ

Gối tựa sofa Đạo cụ set bối cảnh 1 3

Máy lạnh Đạo cụ set bối cảnh 1 Cái

Tủ gỗ nhỏ Đạo cụ set bối cảnh 1 Cái

Bình gốm sứ Đạo cụ set bối cảnh 1 2

Tủ gỗ kính Đạo cụ set bối cảnh 1 Cái

Lịch treo tường Đạo cụ set bối cảnh 1 Cái

Khung ảnh để bàn Đạo cụ set bối cảnh 1 4

Tranh trang trí Đạo cụ set bối cảnh 1 7

Vịnh đánh thức Lan

Ấm nước inox Đạo cụ set bối cảnh 1 Cái

Ly nước Đạo cụ set bối cảnh 4 Cái

Bàn xếp tre Đạo cụ set bối cảnh 3 Cái

Ghế xếp tre Đạo cụ set bối cảnh 2 Cái

Tiền lẻ Đạo cụ diễn xuất 50 Tờ

Gia đình hạnh phúc

Cá lóc Đạo cụ diễn xuất 2 Con

Dây chuối khô Đạo cụ set bối cảnh 2 Cái

Xe rùa Đạo cụ set bối cảnh 1 Cái

Cái cuốc Đạo cụ set bối cảnh 1 Cái

Lồng bàn mây đan Đạo cụ diễn xuất 1 Cái

Khay đồ ăn mây đan Đạo cụ diễn xuất 3 Cái

Cái tô Đạo cụ diễn xuất 2 Cái

Dĩa tròn, to Đạo cụ diễn xuất 4 Cái

Chén Đạo cụ diễn xuất 3 Cái

Đôi đũa Đạo cụ diễn xuất 3 Cái

Muỗng Đạo cụ diễn xuất 3 Cái

Cơm Đạo cụ diễn xuất 3 Phần

Rau luộc Đạo cụ diễn xuất 2 Phần

Tàu hủ kho Đạo cụ diễn xuất 1 Phần

Trứng chiên Đạo cụ diễn xuất 1 Phần

Cá kho Đạo cụ diễn xuất 1 Phần

Ghế xếp tre Đạo cụ set bối cảnh 1 Cái

TỔNG 2,720,000   

Có Sẵn

Thuê

Mua



STT  Tên trang phục Hình ảnh Số lượng  Đơn giá  Thành tiền VAT  Tổng cộng ĐVT  Nhân vật Ghi chú

1 Vest đen 1 300,000 ₫ 300,000 ₫ 30,000 ₫ 330,000 ₫ áo Bố Thuê

2 Sơmi trắng 1 200,000 ₫ 200,000 ₫ 20,000 ₫ 220,000 ₫ áo Bố

3 Đồng hồ nam 1 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ cái Bố Mượn diễn viên

4 Thắt lưng 1 100,000 ₫ 100,000 ₫ 10,000 ₫ 110,000 ₫ cái Bố

5 Quần tây đen 1 200,000 ₫ 200,000 ₫ 20,000 ₫ 220,000 ₫ quần Bố

6 Giày tây đen 1 150,000 ₫ 150,000 ₫ 15,000 ₫ 165,000 ₫ đôi Bố Thuê

7 Áo polo xanh/tối màu 1 150,000 ₫ 150,000 ₫ 15,000 ₫ 165,000 ₫ áo Bố

8 Vest xanh đen/đen 1 300,000 ₫ 300,000 ₫ 30,000 ₫ 330,000 ₫ áo Bố Thuê

9 Sơmi nhung tăm 1 80,000 ₫ 80,000 ₫ 8,000 ₫ 88,000 ₫ áo Bố

10 Quần thể dục 1 80,000 ₫ 80,000 ₫ 8,000 ₫ 88,000 ₫ quần Bố

11 Ủng cao su 1 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ đôi Bố Dốc Mơ Farm cung cấp

12 Nón đan 1 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ cái Bố Dốc Mơ Farm cung cấp

13 Áo thun trắng 1 50,000 ₫ 50,000 ₫ 5,000 ₫ 55,000 ₫ áo Bố

14 Áo thun trơn xanh/tối màu 1 50,000 ₫ 50,000 ₫ 5,000 ₫ 55,000 ₫ áo Bố

15 Quần short thun 1 80,000 ₫ 80,000 ₫ 8,000 ₫ 88,000 ₫ áo Bố

16 Nón tai bèo 1 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ áo Bố Dốc Mơ Farm cung cấp

17 Áo thun trơn trắng/sáng màu 1 50,000 ₫ 50,000 ₫ 5,000 ₫ 55,000 ₫ áo Bố

18 Quần short tối màu 1 80,000 ₫ 80,000 ₫ 8,000 ₫ 88,000 ₫ túi Bố

19 Quần thể dục 1 80,000 ₫ 80,000 ₫ 8,000 ₫ 88,000 ₫ quần Mẹ

20 Sơmi nhung tăm 1 80,000 ₫ 80,000 ₫ 8,000 ₫ 88,000 ₫ áo Mẹ

21 Ủng cao su 1 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ đôi Mẹ Dốc Mơ Farm cung cấp

22 Nón lá 1 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ cái Mẹ Dốc Mơ Farm cung cấp

23 Bộ đồ mặc nhà (áo) 1 150,000 ₫ 150,000 ₫ 15,000 ₫ 165,000 ₫ áo Mẹ

24 Bộ đồ mặc nhà (quần) 1 150,000 ₫ 150,000 ₫ 15,000 ₫ 165,000 ₫ quần Mẹ

25 Kẹp tóc càng cua 1 10,000 ₫ 10,000 ₫ 1,000 ₫ 11,000 ₫ cái Mẹ

26 Vest đen 1 250,000 ₫ 250,000 ₫ 25,000 ₫ 275,000 ₫ cái Mẹ Thuê

27 Đầm sang trọng 1 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ đầm Mẹ Mượn diễn viên

28 Dây chuyền bạc 1 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ cái Mẹ Mượn diễn viên

29 Đồng hồ dây da 1 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ cái Mẹ Mượn diễn viên

30 Bông tai 1 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ đôi Mẹ Mượn diễn viên

31 Lắc tay 1 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ bộ Mẹ Mượn diễn viên

32 Túi xách 1 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ cái Mẹ Mượn diễn viên

33 Đầm trắng 1 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ đầm Mẹ Mượn diễn viên

34 Sơmi trắng 1 150,000 ₫ 150,000 ₫ 15,000 ₫ 165,000 ₫ áo Con trai

35 Quần short xanh 1 70,000 ₫ 70,000 ₫ 7,000 ₫ 77,000 ₫ quần Con trai

36 Đồng phục trường quốc tế 1 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ bộ Con trai Mượn diễn viên

37 Sneaker 1 500,000 ₫ 500,000 ₫ 50,000 ₫ 550,000 ₫ đôi Con trai

38 Vali kéo 1 200,000 ₫ 200,000 ₫ 20,000 ₫ 220,000 ₫ cái Con trai

39 Áo trơn tối màu 1 50,000 ₫ 50,000 ₫ 5,000 ₫ 55,000 ₫ áo Con trai

40 Quần thun ngắn 1 50,000 ₫ 50,000 ₫ 5,000 ₫ 55,000 ₫ quần Con trai

41 Áo polo tối màu 1 100,000 ₫ 100,000 ₫ 10,000 ₫ 110,000 ₫ áo Con trai

42 Quần yếm 1 90,000 ₫ 90,000 ₫ 9,000 ₫ 99,000 ₫ quần Con trai

43 Đầm body 1 80,000 ₫ 80,000 ₫ 8,000 ₫ 88,000 ₫ đầm Tình nhân

44 Giày cao gót 1 100,000 ₫ 100,000 ₫ 10,000 ₫ 110,000 ₫ đôi Tình nhân

45 Đồng hồ da 1 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ cái Tình nhân Mượn diễn viên

46 Áo khoác dù 1 150,000 ₫ 150,000 ₫ 15,000 ₫ 165,000 ₫ áo Lái buôn

47 Quần tây/kaki dài 1 150,000 ₫ 150,000 ₫ 15,000 ₫ 165,000 ₫ quần Lái buôn

48 Ủng cao su 1 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ 0 ₫ đôi Lái buôn Dốc Mơ Farm cung cấp

49 Bao tay vải 1 20,000 ₫ 20,000 ₫ 2,000 ₫ 22,000 ₫ đôi Lái buôn

50 Khẩu trang vải 1 20,000 ₫ 20,000 ₫ 2,000 ₫ 22,000 ₫ cái Lái buôn

BẢNG LỌC PHỤC TRANG

Tổng cộng 4,752,000 ₫


